
Chổ ở hiện nay

1 Nguyễn Lê Thiên Kim 10/02/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố CTN Cửa Dương Nguyễn Ngọc Điệp Lê Thị Thuỳ Mị 0941415078 Mới tuyển sinh

2 Cù Huy Phong 17/06/2015 Nam Kinh 5 Khu phố CTT Cửa Dương Cù Huy Sơn Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0904887289 Mới tuyển sinh

3 Đặng Kim Yến 31/3/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Đặng Tấn Tài Nguyễn Kim Oanh 0943664755 Mới tuyển sinh

4 Hồ Mỹ Phụng 17/03/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố CTN Cửa Dương Hồ Vĩnh Tín Hồ Thị Lan Quyên 0346211744 Mới tuyển sinh

5 Nguyễn Hữu Đức 15/01/2013 Nam Kinh 5 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Hữu Trí Trần Thị Mực 0356244607 Mới tuyển sinh

6 Nguyễn Hữu Trí 12/04/2025 Nam Kinh 5 Khu phố Ông Lang Cửa Dương Nguyễn Hữu Ba Nguyễn Ngọc Hạnh 0939988081 Mới tuyển sinh

7 Nguyễn Trọng Phát 22/02/2014 Nam Kinh 5 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Tín Trọng Trịnh Hồng Son 0328360467 Mới tuyển sinh

8 Võ Minh Lâm 08/05/2015 Nam Kinh 5 Khu phố CTT Cửa Dương Võ Thành Công Lê Thị Ngọc Lan 0972397209 Mới tuyển sinh

9 Trần Ngọc Kim Tuyến 16/01/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố CTT Cửa Dương Huỳnh Hồng Phúc Trần Văn Xiêm 0907849226 Mới tuyển sinh

10 Nguyễn Minh Kiện 12/06/2014 Nam Kinh 5 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Hồng Phúc Nguyễn Thị Ánh Phượng 0932922649 Mới tuyển sinh

11 Nguyễn Minh Đăng 31/07/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Văn Thanh Đào Thị Thanh Hiếu 0919833803 Mới tuyển sinh

12 Cao Phát Đạt 19/09/2014 Nam Kinh 5 Khu phố 10 Dương Đông Cao Dân Định Phù Kim Huôi 0372204883 Mới tuyển sinh

13 Lê Thanh Hải 10/10/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 10 Dương Đông Lê Văn Duyên Mai Thị Làng 0914888444 Mới tuyển sinh

14 Lê Thị Ánh Quyên 04/08/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Lê Văn Thành Nguyễn Thị Kim Duyên 0343218156 Mới tuyển sinh

15 Chu Nguyệt Ánh 30/12/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Chu Đức Thưởng Phan Thị Lan Anh 0989350263 Mới tuyển sinh

16 Nguyễn Thành Võ 27/02/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Thị Thu Thảo 0969936352 Mới tuyển sinh

17 Trần Đoàn Nhã Uyên 21/01/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Trần Thanh Sơn Đoàn Thị Liên 0939849039 Mới tuyển sinh

18 Hồ Nguyễn Chí Tiến 21/02/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Hồ Văn Triệu Nguyễn Thị Xuân Phượng 0939657177 Mới tuyển sinh

19 Đồ Đức Lộc 23/04/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Đồ Tỷ Trần Thị Trúc Linh 0934110567 Mới tuyển sinh

20 Nguyễn Gia Khang 27/10/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Xen Đi Nguyễn Bích Huyền 0932931832 Mới tuyển sinh

21 Nguyễn Bảo Thy 29/10/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Văn Long Trần Thị Xuân Nga 0393216639 Mới tuyển sinh

22 Nguyễn Quốc Huy 22/10/2015 Nam Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Quốc Đạt Tạ Thị Mỹ Linh 0347788797 Mới tuyển sinh

23 Lê Thị Hồng Phương 06/03/2015 Nữ Kinh 5 Khu phố 9 Dương Đông Lê Xuân Thắm Đỗ Thị Lan 0352962109 Mới tuyển sinh

24 Trần Duy An 11/10/2014 Nam Kinh 6/1 Khu phố 10 Dương Đông Trần Nam Quân Nguyễn Thị Cẩm Tú 0333899704

25 Nguyễn Lê Lan Anh 22/10/2014 Nữ Kinh 6/1 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Thành Lam Lê Thị Nguyên 0386488122

26 Nguyễn Gia Hân 16/03/2014 Nữ Kinh 6/1 Khu phố Búng Gội Cửa Dương Nguyễn Thạch Vỷ Hồ Minh Thắm 0706364238

27 Nguyễn Tân Phúc 27/06/2014 Nam Kinh 6/1 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Ngọc Hà 0972981842

28 Trần Tú Quỳnh 02/10/2014 Nữ Kinh 6/1 Khu phố 9 Dương Đông Trần Văn Út Phan Thuý Dung 0946692931

29 Lê Nguyễn Bảo Anh 03/07/2014 Nữ Kinh 6/2 Khu phố 9 Dương Đông Lê Quang Đức Nguyễn Bé Nhỏ 0939484695

30 Trương Chí Sang 02/10/2014 Nam Kinh 6/2 Khu phố 10 Dương Đông Trương Văn Dương Trần Thị Mỹ Nương 0348791181

31 Nguyễn Chí Nguyên 29/07/2013 Nam Kinh 6/2 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Khương Ninh Trần Thị Ngọc 0969079947

32 Nguyễn Nguyên Khang 24/01/2014 Nam Kinh 6/3 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Nguyễn Văn Nguyên Võ Thị Thuý Hằng 0773843370

33 Hồ Đỗ Bảo Ngọc 15/11/2014 Nữ Kinh 6/3 Khu phố CTT Cửa Dương Hồ Bạch Long Đỗ Thị Nở 0766894881
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34 Nguyễn Tuyết Nhung 31/12/2014 Nữ Kinh 6/3 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Nguyễn Thanh Nam Nguyễn Thanh Nhàn 0948711735

35 Nguyễn Hàn Bảo Châu 24/10/2014 Nữ Kinh 6/4 Khu phố CTT Cửa Dương Nguyễn Duy Báu Hàn Thị Thuý 0385278988

36 Đặng Thị Thuỳ Linh 09/08/2013 Nữ Kinh 6/4 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Đặng Văn Dương Ngô Thị Thanh Cầu 0782999181

37 Vũ Hoàng Thiên Phú 04/05/2014 Nam Kinh 6/4 Khu phố CTN Cửa Dương Vũ Đức Tế Nguyễn Thị Huyền 0983086425

38 Trương Tường Vy 13/05/2014 Nữ Kinh 6/4 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Trương Hoài Vũ Trần Thúy An 0374389353

39 Nguyễn Tiến Đạt 08/11/2014 Nam Kinh 6/5 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Văn Đằng Phạm Mỹ Thanh 0837718109

40 Nguyễn Huy Thành 10/05/2014 Nam Kinh 6/5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Huy Thuỷ Vũ Thị Phương Thanh 0904122007

41 Trần Thị Huỳnh Mai 18/02/2014 Nữ Kinh 6/5 Khu phố 9 Dương Đông Trần Thị Hồng 0868604492

42 Nguyễn Mai Cẩm Tú 19/02/2014 Nữ Kinh 6/6 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Văn Tới Mai Ngọc Ánh 0766321718

43 Nguyễn Ngọc Tường Vy 24/09/2014 Nữ Kinh 6/6 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Văn Vương Sơn Ngọc Hẹ 0976069696

44 Phạm Nhật Hải 01/11/2014 Nam Kinh 6/6 Khu phố 9 Dương Đông Phạm Văn Lý Trần Thị Mỹ Hương 0961298109

45 Trần Hạo Nam 01/12/2014 Nam Kinh 6/6 Khu phố 9 Dương Đông Trần Văn Phong Tống Thị Mỹ Xuyên 0782984238

46 Ngô Quang Trưởng 03/10/2014 Nam Kinh 6/6 Khu phố 9 Dương Đông Ngô Duy Quang Hồ Thị Thắm 0987069776

47 Lương Thị Bích Tuyền 26/12/2013 Nữ Kinh 7/1 Khu phố Gành Gió Cửa Dương Lương Văn Tèo Em Đinh Thị Tuyết Hạnh 0939181748

48 Nguyễn Đạt Thành 01/10/2012 Nam Kinh 7/1 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Tường Biên Phạm Thị Bích Nga 0339560422

49 Lê Khải Nam 17/05/2013 Nam Kinh 7/2 Khu phố 10 Dương Đông Lê Văn Út Phan Thị Thắm 0941456223

50 Cao Sang Quyền Quý 28/11/2013 Nữ Kinh 7/2 Khu phố 10 Dương Đông Cao Trường Hải Thị Liên 0971773600

51 Nguyễn Thành Anh Thư 09/05/2013 Nữ Kinh 7/2 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Tấn Thành Trần Thị Tú Anh 0985652834

52 Dương Ngọc Bảo 02/07/2013 Nam Kinh 7/2 Khu phố 9 Dương Đông Dương Ngọc Tú Trương Thị Thiền 0373486501

53 Nguyễn Ngọc Hiếu 29/09/2013 Nam Kinh 7/2 Khu phố CTN Cửa Dương Nguyễn Ngọc Điệp Lê Thị Thùy Mị 0814222383

54 Nguyễn Duy Nam 10/06/2013 Nam Kinh 7/3 Khu phố Lê Bát Cửa Cạn Nguyễn Thị Bích Trâm 0932911887

55 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 18/02/2013 Nữ Kinh 7/3 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Quốc Đạt Tạ Thị Mỹ Linh 0347788797

56 Phạm Thị Khánh Ly 18/08/2012 Nữ Kinh 7/4 Khu phố 10 Dương Đông Phạm Thành Tâm Nguyễn Thị Kim Thu 0939528947

57 Phạm Tuệ Mẫn 13/11/2013 Nữ Kinh 7/4 Khu phố Khu Tượng Cửa Dương Phạm Văn Đồng Nguyễn Thị Hà 0984820306

58 Trần Anh Tuấn 12/03/2013 Nam Kinh 7/4 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Trần Văn Thạnh Võ Thị Út 0376943341

59 Phạm Trần Gia Phú 17/06/2013 Nam Kinh 7/4 Khu phố 10 Dương Đông Phạm Phú Quốc Trần Thị Thanh Hương 0932130955

60 Nguyễn Đăng Khoa 11/08/2013 Nam Kinh 7/5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Văn Lực Dương Thị Khá 0339459563

61 Lê Kim Phúc 26/05/2013 Nam Kinh 7/5 Khu phố 9 Dương Đông Lê Ngọc Hân Trương Thị Nữ 0369412109

62 Nguyễn Nhật Hưng 03/01/2013 Nam Kinh 7/5 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Văn Lai Nguyễn Thị Vương 0338275773

63 Vũ Hoàng Thiên Ân 24/02/2013 Nam Kinh 7/6 Khu phố CTN Cửa Dương Vũ Đức Tế Nguyễn Thị Huyền 0983086425

64 Tăng Nhật Huy 14/07/2013 Nam Khơ-me 7/6 Khu phố CTT Cửa Dương Tăng Hồng Công Lê Thị Lan 0904971770

65 Trương Nhật Thiên 07/10/2012 Nam Kinh 7/6 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Trương Hoàng Anh Huỳnh Hồ Ngọc Điệp 0822337888

66 Nguyễn Thị Tố Như 06/04/2013 Nữ Kinh 7/6 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Cao Trí Trần Thị Yến Nhi 0853625078

67 Bùi Thanh Trúc 22/07/2012 Nữ Kinh 8/1 Khu phố 10 Dương Đông Bùi Trung Hiếu Lê Thị Kim Loan Em 0984734664

68 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 12/10/2012 Nam Kinh 8/1 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Chí Linh Huỳnh Thị Hằng 0367742723

69 Huỳnh Phương Anh 29/11/2012 Nữ Kinh 8/2 Khu phố 10 Dương Đông (GKS không ghi) Huỳnh Thị Hạnh 0988945545

70 Nguyễn Thị Bích Hằng 13/08/2012 Nữ Kinh 8/2 Khu phố 10 Dương Đông Nguyễn Xuân Hải Nguyễn Thị Tâm 0866877644

71 Thạch Thanh Huy 20/02/2011 Nam Khơ-me 8/2 Khu phố 10 Dương Đông Thạch Hiền Lâm Thị Mỹ Linh 0706900405
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72 Mai Lê Ánh Ngọc 17/02/2012 Nữ Kinh 8/4 Khu phố Ông Lang Cửa Dương Mai Văn Tuấn Lê Thị Liểu 0939793945

73 Nguyễn Tấn Phát 26/08/2012 Nam Kinh 8/4 Khu phố Ông Lang Cửa Dương Nguyễn Tấn Nhân Mai Thị Thùy Dung 0372239458

74 Trần Võ Quốc 06/06/2011 Nam Kinh 8/4 Khu phố Ông Lang Cửa Dương Trần Út Mãi Võ Thị Hồng Thúy 0941516200

75 Hồ Hữu Trung 17/05/2011 Nam Kinh 8/4 Khu phố 9 Dương Đông Hồ Trung Hiếu Phù Khả Tú 0787911179

76 Trần Ngọc Phương Duy 22/08/2012 Nữ Kinh 8/6 Khu phố 10 Dương Đông Trần Hữu Phước Trần Thị Ngọc Ý 0907902999

77 Hồ Kim Long 29/09/2012 Nam Hoa 8/6 Khu phố CTN Cửa Dương Hồ Vĩnh Tín Hồ Thị Lan Quyên 0346211744

78 Nguyễn Thị Mộng Phi 17/07/2011 Nữ Kinh 8/6 Khu phố 10 Dương Đông GKS không ghi Nguyễn Thị Trinh 0856755358

79 Hồ Bảo Lộc 18/04/2011 Nam Kinh 8/7 Khu phố CTN Cửa Dương Hồ Ngọc Hậu Lương Hồng Hoa 0332890484

80 Nguyễn Thị Thùy Ly 21/02/2012 Nữ Kinh 8/7 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Nguyễn Tấn Vũ Nguyễn Thị Hồng Vân 0946111761

81 Trương Chí Minh 18/10/2012 Nam Kinh 8/7 Khu phố 10 Dương Đông Trương Văn Dương Trần Thị Mỹ Nương 0348791181

82 Bùi Ngọc Kim Ngân 26/06/2012 Nữ Kinh 8/7 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Bùi Đức Tài Võ Thị Hạnh 0933672844

83 Danh Thị Nị 16/04/2012 Nữ Khơ-me 8/7 Khu phố 10 Dương Đông Danh Cu Đen Nguyễn Thị Lê 0382214424

84 Lý Như Ý 28/08/2012 Nữ Kinh 8/7 Khu phố Gành Gió Cửa Dương Lý Phú Thi Dương Đình Đình 0939768412

85 Phạm Thành Phú An 19/04/2012 Nam Kinh 8/7 Khu phố Bến Tràm Cửa Dương Phạm Thanh Bình Trịnh Kiều Diễm 0963773265

86 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03/03/2012 Nữ Kinh 8/7 Khu phố 9 Dương Đông Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Thị Kim Phát 0961295141

87 Châu Vĩnh Phong 03/04/2012 Nam Kinh 8 Khu phố Lê Bát Cửa Cạn Châu Văn Điệp Mai Thuỳ Trang 0762886181 Mới chuyển đến

Danh sách này có 87 học sinh./. Phú Quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2027


